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(Ban Biªn tËp nhËn bµi ngµy 04-04-2011)  

Ng«n ng÷ víi v¨n ch−¬ng 

 

Th¨m hµn s¬nTh¨m hµn s¬nTh¨m hµn s¬nTh¨m hµn s¬n,,,,        

nhí "nhí "nhí "nhí "phong kiÒu d¹ b¹cphong kiÒu d¹ b¹cphong kiÒu d¹ b¹cphong kiÒu d¹ b¹c" cña tr−¬ng kÕ" cña tr−¬ng kÕ" cña tr−¬ng kÕ" cña tr−¬ng kÕ    
                                                                      ®inh v¨n thiÖn 

(ThS, §HSP Hµ Néi) 
 

"Phong Kiều dạ bạc" của Trương Kế 
được phiên âm Hán Việt như sau : 

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên 
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên 
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự 
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền  
Nhà thơ Tản Đà dịch : 
Trăng tà chiếc quạ kêu sương, 
Lửa chài, cây bến sầu vương giấc hồ. 
Thuyền ai đậu bến Cô Tô,  
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn 

Sơn  
(“Thơ Đường”, NXB Văn hóa, Viện Văn 

học, Hà Nội,1962 ) 
Bài thơ nổi tiếng đến mức có lẽ không 

một tuyển tập thơ Đường hay công trình 
nghiên cứu thơ Đường nào không quan tâm 
tới. Đồng thời,trước hết, từ sức hấp dẫn của 
chính bài thơ, sau đó là sự quảng bá của các 
tuyển tập, các công trình nghiên cứu về thơ 
Đường  mà chùa Hàn Sơn tuy không phải là 
ngôi chùa lớn của vùng Giang Nam, cũng 
không gắn với truyền thuyết linh thiêng nào, 
tháp chuông của chùa cũng không phải lớn 
hay có kiến trúc độc đáo, nhưng du khách 
bốn phương, trong nước cũng như quốc tế, ai 
đã đến vùng Giang Nam không thể không 
đến Tô Châu, một vùng du lịch văn hóa với 
những công viên cổ nổi tiếng, hình thành cả 
một “ Tô Châu viên lâm danh thắng “, được 
ca tụng: “ Giang Nam viên lâm nhất thiên 
hạ, Tô Châu viên lâm nhất Giang Nam “Tô 

Châu thuộc phía nam tỉnh Giang Tô, phía 
đông bắc của Thái Hồ lộng lẫy, có tòa thủy 
thành cổ Cô Tô được mệnh danh là “Venizơ 
Phương Đông”, xếp ngang với vẻ đẹp của 
Hàng Châu  thành phố của tơ lụa và người 
đẹp nổi tiếng Trung Quốc, nằm ở bờ bắc hạ 
du sông Tiền Đường tỉnh Chiết Giang gần kề 
Tây Hồ ). Xưa đã có câu: “Trên có thiên 
đàng, dưới có Tô, Hàng”. Tô Châu từng là 
Đô thành của nước Ngô thời Xuân Thu, của 
Tôn Ngô thời Tam Quốc, là Vương phủ 
trung của Thái Bình Thiên Quốc, là Đông 
Đô của Nam Đường, là nơi sinh tụ của  “Bát 
quái Dương Châu” nức tiếng trong giới họa 
sĩ đời Thanh. Còn bao nhiêu những danh 
thắng khác nữa nổi tiếng như Thái Hồ, hồ 
Dấu Tây, chùa Đại Minh, chùa Tiên 
Hạc,…và bảy danh thắng được xếp hạng 
“Di sản văn hóa thế giới� (Chuyết Chính 
Viên,Hư Khưu, Lưu Viên, Võng Sư Viên, 
Ngẫu Viên, Bào Lãng Đình, Nghệ Phố ). 
Vậy mà, đến Tô Châu du khách lại không 
thể không đến thăm chùa Hàn Sơn (nằm 
trong ‘Phong Kiều phong cảnh danh thắng 
khu “ như bản đồ hướng dẫn du lịch Tô 
Châu đã ghi).Thăm chùa Hàn Sơn du khách 
thế nào cũng phải chờ mua bằng được chiếc 
vé vào tháp chuông, đợi đến lượt tự tay mình 
gióng lên mấy tiếng chuông chùa, tạo thành 
những đợt sóng thanh, nghe trầm mà vang 
và trong, không gợn một chút tạp âm. Hiệu 
ứng mang tính cộng hưởng của bài thơ 
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Trương Kế với tiếng chuông chùa vừa ngân 
lên giữa không gian vẫn còn giữ được vẻ u 
tịch, bởi cách xa đô thị trung tâm, bởi rừng 
cây bao quanh, bởi dòng sông nhỏ, lặng lẽ 
trôi dưới um tùm phong, liễu,cổ thụ hai bên 
bờ, với cây cầu cổ kính, ngay trước cửa chùa 
Hàn Sơn, vắt sang thôn Giang với chữ đề " 
Giang thôn kiều “ (cầu thôn Giang ) lớp lớp 
rêu phong có lẽ từ trước cả khi Trương Kế 
viết “ Phong Kiều dạ bạc “, và còn bởi xa 
kia, dọc một bên chùa Hàn Sơn, là con 
đường ẩn dưới những hàng cây rủ bóng thâm 
u, phủ gần hết mặt đường, mang tên  
“Phong Kiều lộ ", được ghi rõ trên tấm biển 
đường nền xanh chữ trắng, từ trên sườn đồi 
nhỏ, xuôi dần xuống ven sông, dẫn vào thôn 
Phong, có cây cầu gọi là " Phong kiều ",  để 
bến sông xưa được gọi là bến Phong Kiều…, 
khiến tâm hồn du khách phiêu diêu như 
được trở về với con thuyền nhỏ đậu trên cái 
bến sông của hơn nghìn năm trước, tận 
hưởng khoảnh khắc xuất thần của thi nhân 
khi làm nên một “ Phong Kiều dạ bạc�  bất 
hủ . 

Đó là khoảnh khắc mà tiếng quạ giữa 
lặng lẽ của rừng cây,sông nước Phong kiều, 
khiến lữ khách trên con thuyền lênh đênh 
nhận ra: “Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên”, 
nhận ra đêm đã về khuya, trăng lặn, trời tối 
hẳn đi, con quạ đã giật mình, cất lên tiếng 
kêu, sương chợt dâng đầy trời.. 

Câu thơ làm du khách nhớ Vương Duy 
từng phát hiện một cách tinh tế mối tương 
liên hết sức huyền bí của tạo vật trong vũ 
trụ, giữa trăng và chim núi,  giữa ánh sáng 
và âm thanh  trong câu thơ: 

Nguyệt xuất kinh sơn điểu 
Thời minh tại giản trung 
(Điểu minh giản - Khe núi chim kêu) 
 Vương Duy đã bất ngờ nhận ra “Trăng 

(đột nhiên) mọc, làm tỉnh giấc lũ chim núi, 
(nên) thỉnh thoảng lại có tiếng chim cất lên 
trong khe (núi)”  phá tan sự tĩnh lặng của 

đêm xuân.  
Chỉ có điều, cũng từ những mối tương 

liên huyền bí ấy Trương Kế lại phát hiện sự 
chuyển hóa ở chiều ngược lại. Trăng lặn 
(trời tối) làm con quạ kêu lên (vì tỉnh giấc) 
làm sương dâng lên đầy trời (vì trời chuyển 
lạnh khi trăng lặn và dường như cả bởi tiếng 
quạ kêu). Phát hiện những chuyển hóa kì 
diệu ấy, thi nhân như đã hóa thân vào thiên 
nhiên tạo vật, thổi hồn cho sự sống trong vũ 
trụ, để người đọc lạc trong thế giới phiêu du, 
mộng mị của câu thơ. Không gian Phong 
Kiều trở nên mờ ảo trong sương đêm với ba 
chữ “ sương mãn thiên “. Chỉ trong tư duy 
nghệ thuật phiêu du của người nghệ sĩ mới 
có sự tương tác chuyển hóa ấy của tạo vật. 

 Tước đi cái phần phiêu du trong sáng tạo 
nghệ thuật này, câu thơ chỉ còn trơ ra cái xác 
chữ và  những sự vật trần trụi , như với câu 
thơ này chẳng hạn. Người đọc sẽ dường như 
chỉ còn thấy sự vật có tên gọi là mù gắn với 
ý niệm rằng, mặt đất, nói chung, có khả năng 
giữ nhiệt lâu hơn không khí, nên đêm lạnh, 
hơi nước từ mặt đất bay lên, gặp không khí 
lạnh, ngưng lại thành những hạt sương nhỏ li 
ti, lơ lửng bay, che tầm nhìn của mắt, gọi là 
mù, một cách gọi hoán dụ (lấy tác hại của 
đám hơi nước ngưng thành hạt nhỏ li ti, che 
mất tầm nhìn, làm cho mắt như bị mù, để gọi 
tên sự vật gây ra tác hại ấy- đám những hạt 
sương li ti). Thực ra, mù vốn là tính từ, 
không có ý nghĩa chỉ sự vật, trong chữ Hán 
mù có bộ mục, chỉ mắt, chữ mù có nghĩa chỉ 
trạng thái không nhìn thấy gì của mắt. Chỉ 
trong cách gọi hoán dụ này mù mới có ý 
nghĩa gọi tên khác của sự vật sương. Một số 
trong những hạt sương nhỏ li ti ấy khi hòa 
vào nhau làm thành những hạt lớn hơn, nặng 
hơn, bay sát mặt đất hơn. Chúng đọng trên lá 
cây, rơi trên tàu chuối (tàu tiêu) thánh thót, 
rồi còn có cả “giọt sương trên mí mắt” (như 
lời một bài hát) và… trên ngọn cỏ, chứ 
không phải chỉ trên ngọn cỏ. Mù vì thế cũng 
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là sương. Đại từ điển tiếng Việt (Nguyễn 
Như Ý chủ biên) giải thích mù là cách nói tắt 
của sương mù. Hình ảnh sương mãn thiên 
tạo nên một cõi mộng ảo, huyền hồ trong 
hồn thi nhân.   

Câu thơ dịch của Tản Đà “Trăng tà, chiếc 
quạ kêu sương” thật thần diệu, làm sống 
dậy, bằng  tiếng Việt, cái thần của câu thơ 
nguyên tác. Tản Đà không chỉ làm hiện lên 
cái mạch ngầm chuyển hóa giữa việc trăng 
lặn với tiếng quạ kêu và màn sương đầy trời, 
mà còn tìm thấy mối tương liên cặp đôi giữa  
tiếng quạ kêu với màn sương, khi dịch chiếc 
quạ kêu sương. Chữ chiếc gợi tình cảnh lẻ 
đàn, đơn độc,giàu sức truyền cảm đã đành! 
Còn Chiếc quạ kêu sương? Là quạ kêu trong 
sương, hay tiếng quạ kêu làm sương dâng 
lên ? Dù hiểu thế nào thì hình ảnh chiếc quạ 
kêu sương cũng gợi nhiều đến nỗi buồn hơn, 
làm đậm thêm vẻ liêu tịch của bến Phong 
Kiều trong lòng người lữ thứ đơn chiếc với 
con thuyền đơn côi. 

Câu thơ thứ hai vẫn là câu thơ miêu tả 
cảnh vật Phong Kiều  

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên. 
Tản Đà dịch :  
Lửa chài, cây bến sầu vương giấc hồ    
Vậy là, thi nhân đã đưa ánh mắt của mình 

về tầng không gian thấp hơn -  tới ngọn lửa 
chài trên con sông nhỏ chảy qua trước cửa 
chùa Hàn Sơn. Phải chăng sự thay đổi tầm 
nhìn như thế là bởi sương mãn thiên  hay 
người lữ thứ trong cảnh cô liêu muốn thu 
lòng mình lại trong ánh lửa chài thấp thoáng 
trên sông kia? Câu thơ dịch của Tản Đà 
không khỏi làm du khách băn khoăn. Trong 
câu thơ dịch có sự hiện diện của ba cảnh 
tượng: lửa chài, cây bến và mối sầu vương 
giấc hồ (giấc hồ trong hồ điệp chỉ giấc mơ. 
Xưa Trang Chu nằm mơ thấy mình hóa 
bướm, tỉnh dậy không biết mình là Chu hay 
là bướm, Nói giấc hồ là để nói giấc mơ, giấc 
mộng). Câu thơ dịch không cho ta rõ lửa 

chài, cây bến khiến lữ khách mang nỗi sầu 
vào cả giấc mộng hay nói đó là nỗi sầu của 
chính lửa chài, cây bến (theo lối nhân hóa). 
Mà nếu lữ khách đã chìm vào “ giấc hồ “ thì 
làm sao còn nhận ra tiếng chuông chùa Hàn 
Sơn từ ngoại thành Cô Tô đến với mình 
(khách thuyền) lúc nửa đêm. Thêm nữa, câu 
thơ dịch gợi được nỗi sầu vương vấn với âm 
điệu man mác từ các chủ âm của giai điệu 
câu thơ (chài, cây, sầu vương, hồ) là thanh 
bằng, nhưng lại mất đi các chữ giang, 
phong, đối, những chữ có ý nghĩa quan trọng 
trong việc định vị thông điệp của câu thơ. 

Trước hết là chữ phong. Chữ phong dù 
được viết theo chữ phong có nghĩa là phong 
cho, cấp cho, đóng kín lại (như phong thư) 
hay chữ phong chỉ cây phong thì phong vẫn 
là một địa danh nên mới có Phong kiều là 
nơi con thuyền ghé lại, để Trương Kế có 
Phong kiều dạ bạc và hiện nơi đây đang là 
Phong Kiều phong cảnh danh thắng khu trên 
bản đồ hướng dẫn du lịch thành Tô Châu. 
Nơi đây, xưa chắc được trồng rất nhiều 
phong nên mới có tên gọi thôn Phong, cầu 
gắn với thôn Phong gọi là cầu phong (phong 
kiều). Trên thành cái ấm của một bộ đồ uống 
trà nung từ nguyên liệu đất quý - tử sa  (cát 
tía), nhà sản xuất đã chép bài thơ Phong kiều 
dạ bạc của Trương Kế và vẽ cây cầu Phong 
Kiều, cạnh đó là chùa Hàn Sơn. Giờ con 
đường, không lớn nhưng khá dài, dẫn đến 
Phong Kiều được đặt tên là Phong Kiều lộ, 
cũng vắt qua con sông ấy. 

Còn chữ Giang. Một khi chữ phong  đã 
được hiểu là địa danh thì chữ giang  không 
còn mang nghĩa là sông nữa, vì không thể 
nói  Phong kiều (cầu Phong ) ở hoặc /bên/ 
sông được. Vả lại, hiện vẫn còn Giang thôn 
kiều (cầu vào thôn Giang) ngay bến sông 
trước cửa chùa Hàn Sơn. Cho nên giang ở 
đây cũng là một địa danh cụ thể. 

Theo đó, phải chăng bốn chữ Giang 
phong ngư hỏa nên được hiểu là một cụm 
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danh từ mà thành tố trung tâm là danh từ  (xem tiếp trang 30) 

Ng«n ng÷ víi v¨n ch−¬ng 

 

NghÖ thuËt sö dông h− tõ NghÖ thuËt sö dông h− tõ NghÖ thuËt sö dông h− tõ NghÖ thuËt sö dông h− tõ     

trong th¬ thiªn nhiªn ®êi trÇntrong th¬ thiªn nhiªn ®êi trÇntrong th¬ thiªn nhiªn ®êi trÇntrong th¬ thiªn nhiªn ®êi trÇn    
    

                                                          trÇm thanh tuÊn 
(Tr−êng THPT Long HiÖp, Trµ Có, Trµ Vinh) 

 
1. Trong giáo trình Cơ sở ngữ văn Hán - 

Nôm (Tập 1), nhà nghiên cứu Hán ngữ Đặng 
Đức Siêu đã quan niệm: "Hư từ nói chung là 
những từ chỉ có ý nghĩa ngữ pháp về đại thể 
bao gồm: giới từ, liên từ, trợ từ các loại". 
Trần Văn Chánh trong cuốn Sơ lược ngữ 
pháp Hán Văn đã phân loại hư từ gồm 5 
loại: phó từ, giới từ, liên từ, trợ từ, thán từ. 
Cổ văn xưa sử dụng hư từ rất nhiều bởi vì đó 
là những công cụ ngữ pháp quan trọng. Nó 
được dùng để diễn đạt tư duy phán đoán, suy 
lí, dùng để xác lập những quan hệ hoặc 
những tín hiệu ngắt câu (trong văn xuôi cổ 
ngày xưa người ta không dùng dấu chấm 
câu). Đó là những từ như: Chi, hồ, giã, dã, 
hỉ, nhĩ, hựu, tương, dữ.... Về quan niệm sử 
dụng hư từ trong thơ, các nhà lí luận cổ điển 
của Trung Quốc đã khá thống nhất với nhau 
ở một số điểm. Triệu Mạnh Phủ (đời 
Nguyên) cho rằng: "Thơ mà dùng hư từ thì 
yếu". Tạ Trăn, nhà bình luận đời Minh cũng 
nhấn mạnh: "Dùng nhiều thực từ thì ý giản 
mà câu mạnh, dùng nhiều hư từ thì ý phồn 
mà lời yếu". Như vậy trong quan niệm của 
các nhà lí luận cổ điển trên, việc vận dụng 
phổ biến thao tác tỉnh lược hư từ không giản 
đơn chỉ là vì yêu cầu kiệm lời mà chủ yếu 
xuất phát từ quan niệm về vẻ đẹp của lời nói 
hàm súc, cô đọng, giản dị. Trong thực tế, từ 
thơ Đường trở về sau và thơ chữ Hán của 

văn học trung đại Việt Nam, hư từ được sử 
dụng rất hạn chế trong thơ. Hiếm lắm ta mới 
bắt gặp những chi, hồ, giả, dã trong Đường 
thi.: 

Tá vấn bạch đầu ông 
Thuỳ vân kỉ thế dã ? 

                       (Vương Xương Linh) 
(Nhắn hỏi ông đầu bạc - Buông câu đó 

mấy đời ?) 
Tự quân chi xuất hĩ, 
Bất phục lí tân ki. 
(Tự quân chi xuất hĩ - Trương Cửu Linh) 
(Từ ngày chàng bước ra đi - cái khung dệt 

cửi chưa hề dúng tay) 
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những ý 

kiến tỏ ra kín kẽ hơn như Nguyễn Khắc Phi 
đã có những nhận xét xác đáng: "Trong luật 
thi, vận dụng hư từ rất khó song nếu vận 
dụng thành công thì đó lại thường là những 
điểm sáng của bài thơ. Thực từ như máu 
thịt, như xương cốt, hư từ như gân khớp. 
Gân khớp linh động mới chuyển động nhanh 
được”(1). Trong bài viết Cái hay của thơ 
Đường, nhà nghiên cứu Phan Ngọc đã có 
nhận xét: "Vì mục đích của thơ Đường là 
nêu tính thống nhất cho nên tất cả những hư 
từ này có tác dụng giới thiệu sự đồng nhất 
đều được sử dụng”(2). Thế nên ta không thể 
phủ nhận có một hệ thống hư từ đã được sử 
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важности этим делам (Война и мир, Т. IV, 
стр. 298). 

(Bá tước phu nhân Maria muốn nói với 
chồng rằng con người không phải chỉ sống 
bằng bánh mì, mà chàng quá coi trọng những 
việc làm ăn của chàng (Chiến tranh và hòa 
bình, T. IV, tr 456)). 

Và trong thành ngữ tiếng Việt cũng có 
những thành ngữ có từ “cơm”: cơm dẻo canh 
ngọt, cơm hàng cháo chợ, cơm nhà má vợ, 
cơm bưng nước rót, cơm thừa canh cặn, cơm 
niêu nước lọ... 

Trên đây là những kết quả của chúng tôi 
trong việc nghiên cứu thành tố văn hóa dân 
tộc Nga của thành ngữ mà Lev Tolxtoi đã sử 
dụng trong tác phẩm của mình.  
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 (Ban Biªn tËp nhËn bµi ngµy 24-04-2011) 

((((Th¨m hµn s¬nTh¨m hµn s¬nTh¨m hµn s¬nTh¨m hµn s¬n… tiếp theo trang 38)  
hỏa, ngư hỏa là lửa chài. Cụm danh từ này 
muốn nói: đêm đã sâu, nhà chài dường như 
đã ngủ, ngọn lửa chài trên bến Giang kiều 
và Phong kiều, cùng  trên một khúc sông 
ngắn, hiện ra trong không gian sương mãn 
thiên, chập chờn, mờ tỏ dường như cũng đối 
nhau trong giấc ngủ buồn (đối sầu miên)… 
Cái chập chờn trong giấc ngủ buồn của ngọn 
lửa chài giữa một vùng rừng núi thâm u  chỉ 
càng khiến lữ khách buồn hơn, thấm thía 
hơn nỗi cô đơn của mình. 

Hai câu còn lại, quả là phần dịch của Tản 
Đà đã không lột được cái hồn của nguyên 
tác, đã đưa chủ thể trữ tình, tác giả Trương 
Kế, ra ngoài không gian cảm xúc của chính 
mình, khi hỏi “ Thuyền ai …nghe tiếng 
chuông chùa Hàn Sơn”. Trong nguyên tác:  

 “Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự  
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền” 
Câu thơ có nói đến ngoại thành Cô Tô, có 

nói đến chùa Hàn Sơn, nhưng là để nới rộng 
cái không gian giãn cách giữa lữ khách với 
thế giới bên ngoài con thuyền, nhằm làm nổi 
bật tình trạng cô đơn của lữ khách.Tiếng 
chuông phải vượt qua gần hết hai câu thơ 
mới vang lên đươc, phải vượt qua Cô Tô 
thành ngoại, vượt qua Hàn Sơn tự, vượt qua 
thời gian dạ bán rồi  mới ngân lên trong hai 
chữ chung thanh để đáo khách thuyền. Hành 
trình của tiếng chuông đầy kịch tính.Tâm 
trạng của lữ khách trong đêm ghé thuyền ở 
bến Phong Kiều vốn được mở ra từ tiếng 
quạ kêu sương, với miên man nỗi buồn cô 
tịch, lạnh lẽo, đã ấm dần lên theo âm thanh 
ngân nga của tiếng chuông chùa. Đó là tiếng 
chuông muôn thủa đã, đang, và mãi vẫn hút 
hồn du khách muôn phương.    

Thăm Hàn Sơn tự, gióng lên đôi ba tiếng 
chuông, lòng du khách không mấy ai không 
bị cuốn vào cái thế giới trầm mặc, mông 
lung và nỗi niềm cô đơn của người - lữ - 
khách- nghìn- đời, trong Phong Kiều dạ bạc.     

Ban Biªn tập nhận bµi ngµy 25-04-2010) 


